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Diện tích và sản lượng cây trồng chủ lực
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Tập hợp các số liệu toàn quốc mới nhất đã công bố về diện tích và sản lượng lúa, ngô, cây ăn quả và 
cây công nghiệp lâu năm. Số liệu gồm các kỳ tham chiếu khác nhau theo từng chỉ tiêu.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SẢN LƯỢNG LÚA HÈ THU

11000000
tấn
Vụ hè thu 2026, ước tính gần 11,0 triệu 
tấn

SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM

43500000
tấn
Năm 2025

SẢN LƯỢNG NGÔ CẢ NĂM

4400000
tấn
Năm 2025

DỮ LIỆU

Diện tích lúa cả năm 7130000 ha
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng lúa cả năm 43500000 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Diện tích gieo trồng lúa hè thu 1861600 ha
Kỳ dữ liệu: Vụ hè thu 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Diện tích lúa hè thu đã thu hoạch 1819500 ha
Kỳ dữ liệu: Đến 2026-09-20   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng lúa hè thu 11000000 tấn
Kỳ dữ liệu: Vụ hè thu 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Diện tích gieo trồng ngô 803500 ha
Kỳ dữ liệu: Đến 2026-09-20   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Diện tích ngô cả năm 865600 ha
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng ngô cả năm 4400000 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Diện tích cây lâu năm hiện có 3891000 ha
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam
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Diện tích cây ăn quả 1297700 ha
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Diện tích cây công nghiệp lâu năm 2168800 ha
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng cà phê 2116100 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng cao su 1346100 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng chè búp 990100 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng dừa 2100000 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng cao su 955100 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng cà phê 2116100 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng sầu riêng 1300000 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng xoài 1000000 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng chuối 2300000 tấn
Kỳ dữ liệu: 9 tháng năm 2026   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng sầu riêng 1820900 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng xoài 1188000 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sản lượng chuối 3192800 tấn
Kỳ dữ liệu: 2025   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.03
Cập nhật: 2026-09-30
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư & Bộ KH&CN — Tổng cục Thống kê & Bộ Khoa học và Công nghệ
https://gso.gov.vn
Cục Thống kê — Thông cáo báo chí tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2025
https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/01/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/
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National Statistics Office of Vietnam — Press release Socio-Economic Performance in the Q2 and in the first half of 2026
https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/08/press-release-socio-economic-performance-in-the-q2-and-in-the-first-half-of-2026/
Cục Thống kê — Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-sau-thang-dau-nam-2026/
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2026
https://www.nso.gov.vn/bai-top/2026/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tam-va-8-thang-nam-2026/
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-sau-thang-dau-nam-2026/
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2025
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/01/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/
National Statistics Office of Vietnam — Press Release Socio-Economic Performance in the Q2 and in the First Half of 2026
https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/08/press-release-socio-economic-performance-in-the-q2-and-in-the-first-half-of-2026/
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2026
https://www.nso.gov.vn/bai-top/2026/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tam-va-8-thang-nam-2026/
Cục Thống kê — Thông cáo báo chí tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2026
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/10/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2026/
Cục Thống kê — Niên giám thống kê 2024
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
VietnamPlus — Sản xuất nông nghiệp bảo đảm nguồn cung và an ninh lương thực quốc gia
https://www.vietnamplus.vn/san-xuat-nong-nghiep-bao-dam-nguon-cung-va-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-post1139791.amp
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